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Soạn Unit 2 Worksheet lớp 7 Explore English 

1. (trang 140 Tiếng Anh 7 Explore English): Write sentences to describe someone’s 
appearance. Use the words in parentheses. 

(Viết câu miêu tả ngoại hình của một người. Sử dụng các từ trong ngoặc) 

 

Hướng dẫn làm bài 

1, He is tall and he has short hair. 

2. I have brown eyes and I wear glasses. 

3. My mother has wavy hair and she is medium height 

4. Jim has short blond hair and he has blue eyes. 

5. Anna has spiky black hair and she has freckles 

Hướng dẫn dịch 

1.  Anh ấy cao và anh ấy để tóc ngắn. 

2. Tớ có đôi mắt nâu và tớ đeo kính. 

3. Mẹ tớ có mái tóc gợn sóng và bà có chiều cao trung bình 



4. Jim có mái tóc ngắn màu vàng và anh ấy có đôi mắt xanh. 

5. Anna có mái tóc đen nhánh và cô ấy có tàn nhang 

2. (trang 140 Tiếng Anh 7 Explore English): Underline words or phrases that 
describe Hoa’s physical appearance. 

(Gạch chân các từ hoặc cụm từ miêu tả ngoại hình của Hoa) 

Hoa is my best friend. We study in the same class. She is smart and nice. She is tall 
and usually wears beautiful clothes, Her hair is straight and black, and she often wears 
cool hair clips. She wears glasses and her brown eyes look pretty. She likes play 
gamess with me, and she usually wins. 

Hướng dẫn làm bài 

Hoa is my best friend. We study in the same class. She is smart and nice. She is tall 
and usually wears beautiful clothes, Her hair is straight and black, and she often wears 
cool hair clips. She wears glasses and her brown eyes look pretty. She likes play 
gamess with me, and she usually wins. 

Hướng dẫn dịch 

 Hoa là bạn thân nhất của tớ. Chúng tớ học cùng một lớp. Cô ấy thông minh và tốt 
bụng. Cô ấy cao và thường mặc quần áo đẹp, tóc cô ấy thẳng và đen, và cô ấy 
thường kẹp tóc rất ngầu. Cô ấy đeo kính và đôi mắt nâu của cô ấy trông rất xinh. Cô 
ấy thích chơi trò chơi với tớ và cô ấy thường thắng 

3. (trang 140 Tiếng Anh 7 Explore English): Now write a short paragraph on 
separate of paper. Describe yourself or someone you know. Write 60-80 words. 

(Bây giờ, hãy viết một đoạn văn ngắn trên giấy. Mô tả bản thân hoặc ai đó mà bạn 
biết. Viết 60-80 từ.) 

My best friend-Lan is tall and slim. She has a long black hair and she usually wears 
glasses. She always wears beautiful clothes. I play badminton with her after school. 

Hướng dẫn dịch 

Bạn thân nhất của tớ- Lan cao và mảnh khảnh. Cô ấy có một mái tóc đen dài và cô ấy 
thường đeo kính. Cô ấy luôn mặc quần áo đẹp. Tớ thường chơi cầu lông với cô ấy 
sau giờ học. 


